
DANH SÁCH PHÁT LỆNH GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2024
Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày               tháng 01 năm 2024 của UBND thành phố Bắc Kạn

DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
CHO TRUNG ĐOÀN 246 SƯ ĐOÀN 346 NĂM 2024 

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Dân tộc Tôn
giáo

Văn
hoá

Đảng
Đoàn

Thành
phần

Nghề
nghiệp Nơ cư trú Họ tên bố, mẹ

Phường Sông Cầu: 07 Công dân
1 Lương Văn Lâm Khải 02/11/1997 Tày Không 12/12 Đoàn ND LĐTD Tổ 10, Sông Cầu Lương Văn Tĩnh

ĐH Hà Tố Uyên
2 Nguyễn Văn Toàn 07/9/2004 Kinh Không 12/12 Đoàn ND LĐTD Tổ 8, Sông Cầu Nguyễn Văn Đức

Vũ Thị Tâm
3 Vũ Minh Tú 21/9/2005 Tày Không 10/12 Đoàn ND LĐTD Tổ 16, Sông Cầu Vũ Văn Đằng

Trần Thị Tiển
4 Nguyễn Thanh Tùng 17/4/2005 Kinh Không 9/12 Đoàn ND LĐTD Tổ 16, Sông Cầu Nguyễn Tuấn Anh

Hoàng Thị Nghiệp
5 Hoàng Hữu Quân 31/5/2005 Kinh Không 11/12 Đoàn ND LĐTD Tổ 16, Sông Cầu Hoàng Hữu Quý

Trường Thị Hóa
6 Hoàng Đức Mạnh 11/11/2001 Nùng Không 9/12 Đoàn ND LĐTD Tổ 14, Sông Cầu Hoàng Văn Du

Hứa Thị Thảo
7 Trần Việt Quang 31/10/2005 Kinh Không 12/12 Đoàn ND LĐTD Tổ 4, Sông Cầu Trần Văn Phương

Lường Thị Thuyến
Phường Huyền Tụng:  09 Công dân

8 Vũ Văn Hà 12/7/2001 Kinh Không 12/12 Đoàn TN LĐTD Khuổi Mật, H. Tụng Vũ Ngọc Sơn
Nguyễn Thị Lâm

9 Hoàng Ngọc Khiêm 03/4//2003 Tày Không 12/12 Đoàn TN LĐTD Xây Dựng, Huyền Tụng Hoàng Ngọc Ngoan
Ma Thị Duyên

10 Bàn Hữu Quỳnh 27/10/2005 Dao Không 12/12 Đoàn TN LĐTD Khuổi Pái, Huyền Tụng Bàn Văn Hùng
Sằm Thị Hương

11 Lý Công Sắc 11/11/2004 Tày Không 9/12 Đoàn TN LĐTD Tổ Lâm Trường Lý Văn Thoại
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Huyền Tụng Đặng Thị Tú Uyên
12 Lường Hà Nguyên 21/6/2005 Tày Không 9/12 Đoàn ND LĐTD Đon Tuấn, Khuổi Dủm Lường Đình Đán

Huyền Tụng Hà Thanh Tâm
13 Hoàng Đức Huy 07/6/2005 Tày Không 11/12 Đoàn ND LĐTD Tổng Nẻng Hoàng Văn Quảng

Huyền Tụng Nguyễn Thị Vỹ
14 Hoàng Trung Anh 09/12/2005 Tày Không 12/12 Đoàn ND LĐTD Tổng Nẻng Hoàng Văn Trình

Huyền Tụng Hoàng Thị Tiệm
15 Nông Đình Tân 22/6/2005 Tày Không 12/12 Đoàn viên ND LĐTD Bản Vẻn Nông Đình Chuyên

Huyền Tụng Đinh Thị Hợp
16 Lê Minh Phúc 12/01/2005 Tày Không 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Khuổi Lặng Lê Minh Tăng

Hà Thị Hồng Hải
Xã Dương Quang: 01 Công dân

17 Đỗ Mạnh Thắng 09/10/2005 Kinh Không 12/12 Đoàn viên ND LĐTD Thôn Nà Ỏi Đỗ Văn Toàn
Dương Quang Hà Thị Nở

Phường Xuất Hóa: 03 Công dân
18 Triệu Đình Tuyên 14/7/2005 Tày Không 12/12 Đoàn viên ND LĐTD Tổ 3, Xuất Hóa Triệu Đình Tư

TC Dương Thị Chì
19 Nguyễn Văn Đức 01/02/2005 Tày Không 12/12 Đoàn viên ND LĐTD Tổ 4, Xuất Hóa Nguyễn Văn Toàn ©

Nguyễn Thị Nhài
20 Hoàng Văn Vũ 26/12/2005 Tày Không 12/12 Đoàn viên ND LĐTD Tổ 5, Xuất Hóa Hoàng Văn Lực

Nông Thị Diệu
Phường Nguyễn Thị Minh Khai: 03 Công dân

21 Nguyễn Ngọc Đức 13/9/2005 Kinh Không 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Tổ 2, Minh Khai Nguyễn Ngọc Chung
Nông Thu Nguyệt

22 Tưởng Xuân Thắng 25/4/2000 Kinh Không 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Tổ 7, Minh Khai Tưởng Văn Hiệp
ĐH Nguyễn Thị Hằng

23 Nguyễn Trần Mạnh 18/8/2000 Kinh Không 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Tổ 9, Minh Khai Nguyễn Khắc Hùng

ĐH Nguyễn Thị Đào
Phường Phùng Chí Kiên: 01 Công dân

24 Phạm Minh Thuận 04/12/2005 Kinh Không 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Tổ 9 Phạm Đình Đông

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Dân tộc Tôn
giáo

Văn
hoá

Đảng
Đoàn

Thành
phần

Nghề
nghiệp Nơ cư trú Họ tên bố, mẹ
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CĐ Minh Khai Hoàng Thị Hồng Chiêm
DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU

CHO LỮ ĐOÀN 144/BỘ TỔNG THAM MƯU NĂM 2024 

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Dân tộc Tôn
giáo

Văn
hoá

Đảng
Đoàn

Thành
phần

Nghề
nghiệp Nơ cư trú Họ tên bố, mẹ

Phường Huyền Tụng: 02 công dân
1 Lô Quang Đông 17/9/2005 Tày Không 11/12 Đoàn viên TN LĐTD Tổ Lâm Trường Lô Văn Thượng

Huyền Tụng Lộc Thị Tuy
2 Phạm Đức Diễn 06/2/2005 Kinh Không 12/12 Đoàn viên ND LĐTD Tổ Giao Lâm Phạm Văn Dự

Huyền Tụng Đỗ Thị Thê
Xã Dương Quang: 01 Công dân

3 Lý Duy Khương 20/01/2006 Dao Không 9/12 Đoàn viên ND LĐTD Thôn Bản Bung Lý Tiến Thuần
Dương Quang Triệu Thị Hạnh

Phường Phùng Chí Kiên: 03 công dân
4 Đào Đức Tuấn 21/3/2006 Kinh Không 10/12 Đoàn viên ND LĐTD Tổ 7 Đào Văn Thắng

Phùng Chí Kiên Đàm Thị Thu Hoài
5 Đỗ Quang Hà 18/5/2000 Tày Không 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Tổ 9 Đỗ Trọng Tài

ĐH Phùng Chí Kiên Hà Thị Hẹ
6 Vũ Dũng 08/5/2003 Kinh Không 12/12 Đoàn viên ND LĐTD Tổ 3 Vũ Thanh Đạt

Phùng Chí Kiên Nguyễn Thị Tính
DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU

CHO ĐOÀN NGHI LỄ QUÂN ĐỘI/BỘ TỔNG THAM MƯU NĂM 2024 

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Dân tộc Tôn
giáo

Văn
hoá

Đảng
Đoàn

Thành
phần

Nghề
nghiệp Nơ cư trú Họ tên bố, mẹ

Xã Nông Thượng: 01 công dân
1 La Việt Quang 24/3/2005 Tày Không 12/12 Đoàn viên ND LĐTD Thôn Nà Nàng La Đức Chính

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Dân tộc Tôn
giáo

Văn
hoá

Đảng
Đoàn

Thành
phần

Nghề
nghiệp Nơ cư trú Họ tên bố, mẹ
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Nông Thượng Thang Thị La
DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU

CHO LỮ ĐOÀN PK 210/QUÂN KHU 1 NĂM 2024 

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Dân tộc Tôn
giáo

Văn
hoá

Đảng
Đoàn

Thành
phần

Nghề
nghiệp Nơ cư trú Họ tên bố, mẹ

Xã Dương Quang: 04 Công dân
1 Đặng Hữu Hiệp 12/11/2005 Dao K 9/12 Đoàn viên ND LĐTD Thôn Bản Bung Đặng Phú Ân

Dương Quang Lý Thị Hoàn
2 Lưu Đình Đạt 04/10/2002 Tày K 12/12 Đoàn viên ND LĐTD Quan Nưa Lưu Đình Vệ

Dương Quang Hà Thị Thử
3 Đặng Xuân Vũ 26/11/2000 Dao K 10/12 Đoàn viên ND LĐTD Thôn Bản Bung Đặng Kính Quang

Dương Quang Đặng Thị Hưng
4 Nguyễn Văn Mạnh 03/01/2005 Kinh K 12/12 Đoàn viên ND LĐTD Thôn Phặc Tràng Nguyễn Văn Nhất

Dương Quang Trịnh Thị Túy
Phường Xuất Hóa:  04 Công dân

5 Nguyễn Đức Huy 12/6/2005 Tày K 12/12 Đoàn viên ND LĐTD Tổ 1, Xuất Hóa Nguyễn Mạnh Huyên
Bùi Thị Phương

6 Triệu Văn Huy 26/11/2005 Dao K 11/12 Đoàn viên ND LĐTD Tổ 2, Xuất Hóa Triệu Văn Sam
Triệu Thị Phòng

7 Dương Văn Tuân 11/5/2005 Tày K 11/12 Đoàn viên ND LĐTD Tổ 4, Xuất Hóa Dương Văn Huynh
La Thị Bích

8 Lục Đại Phong 16/11/2002 Tày K 9/12 Đoàn viên ND LĐTD Tổ 7, Xuất Hóa Lục Văn Hữu
TrươngThị Điệp

Phường Phùng Chí Kiên: 04 Công dân
9 Nguyễn Hoàng Hiệp 06/7/2001 Kinh K 12/12 Đoàn viên ND LĐTD Tổ 7

Phùng Chí Kiên Nguyễn Thị Nguyệt
10 Trần Minh Đức 31/7/2005 Kinh K 12/12 Đoàn viên ND LĐTD Tổ 11 Trần Văn Xứng

CĐ Phùng Chí Kiên Vũ Thị Lan

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Dân tộc Tôn
giáo

Văn
hoá

Đảng
Đoàn

Thành
phần

Nghề
nghiệp Nơ cư trú Họ tên bố, mẹ
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11 Bùi Thành Chung 13/10/2005 Kinh K 12/12 Đoàn viên ND LĐTD Tổ 11
Phùng Chí Kiên Bùi Thị Thêu

12 Lê Kiên Giang 25/6/2004 Kinh K 12/12 Đoàn viên ND LĐTD Tổ 12 Lê văn Dũng
Phùng Chí Kiên Trần Thị Đượm

Xã Nông Thượng: 05 Công dân
13 Triệu Văn Thực 28/4/2001 Tày K 11/12 Đoàn viên ND LĐTD Thôn Nà Vịt Triệu Văn Lương

Nông Thượng Nguyễn Thị Chung
14 Bàn Hữu Trung Kiên 07/10/2005 Dao K 9/12 Đoàn viên ND LĐTD Thân Tân Thành Bàn Văn Cường

Nông Thượng
15 Lý Văn Công 01/11/2005 Tày K 12/12 Đoàn viên ND LĐTD Thôn Khau Cút Lý Văn Cẩm

Nông Thượng Nguyễn Thị Hồi
16 Lý Văn Toản 21/12/2005 Tày K 12/12 Đoàn viên ND LĐTD Thôn Khau Cút Lý Văn Bẩm

Nông Thượng Triệu Thị Bướm
17 Trần Công Thái 20/6/2000 Kinh K 11/12 Đoàn viên ND LĐTD Nam Đội Thân Trần Văn Hữu

Nông Thượng Lại Thị Lượt
Phường Đức Xuân: 06 Công dân

18 Ma Hồng Hải 28/10/2005 Tày K 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Tổ 11B, Đức Xuân Ma Văn Kiểm
Triệu Thị Tới

19 Phạm Doanh Hằng 30/8/1998 Kinh K 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Tổ 7, Đức Xuân Phạm Đức Hậu
ĐH Trần Thị Kim Ngân

20 Hoàng Trung Quý 21/5/2003 Tày K 9/12 Đoàn viên TN LĐTD Tổ 1B, Đức Xuân Nguyễn Thanh Bằng
Hoàng Ngọc Ánh

21 Nguyễn Hoàng Anh 02/10//1999 Kinh K 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Tổ 2, Đức Xuân Nguyễn Văn Dân
ĐH Dương Thị Điền

22 Nghiêm Đại Hải 06/10/2001 Kinh K 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Tổ 9A, Đức Xuân Nghiêm Việt Đức
Đoàn Thị Nhiễu

23 Hà Đức Huy 05/5/2005 Tày K 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Tổ 11B, Đức Xuân Tống Duy Tiên
Lê Thị Quyên

Phường Huyền Tụng: 02 Công dân

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Dân tộc Tôn
giáo

Văn
hoá

Đảng
Đoàn

Thành
phần

Nghề
nghiệp Nơ cư trú Họ tên bố, mẹ
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24 Nông Văn Thanh 14/4/2000 Tày K 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Lâm Trường Nông Văn Tuyền
Huyển Tụng Nguyễn Thị Phương

25 Hà Văn Thiện 29/9/2000 Tày Không 10/12 Đoàn TN LĐTD Nà Pèn
Huyền Tụng Tô Thị Mới

DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
CHO TRUNG ĐOÀN 750/BỘ CHQS TỈNH BẮC KẠN NĂM 2024 

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Dân tộc Tôn
giáo

Văn
hoá

Đảng
Đoàn

Thành
phần

Nghề
nghiệp Nơ cư trú Họ tên bố, mẹ

Phường Đức Xuân: 01 Công dân
1 Trần Nguyễn Duy 10/10/2005 Sán dìu K 12/12 Đoàn viên Cán bộ LĐTD Tổ 9B, Đức Xuân Trần Hồng Tuyến

Mạnh Nguyễn Thị Thụy
Tổng số danh sách 57 công dân

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Dân tộc Tôn
giáo

Văn
hoá

Đảng
Đoàn

Thành
phần

Nghề
nghiệp Nơ cư trú Họ tên bố, mẹ
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Ghi chú

DANH SÁCH PHÁT LỆNH GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2024
Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày               tháng 01 năm 2024 của UBND thành phố Bắc Kạn

DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
CHO TRUNG ĐOÀN 246 SƯ ĐOÀN 346 NĂM 2024 

Phường Sông Cầu: 07 Công dân

Phường Huyền Tụng:  09 Công dân
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Xã Dương Quang: 01 Công dân

Phường Xuất Hóa: 03 Công dân

Phường Nguyễn Thị Minh Khai: 03 Công dân

Phường Phùng Chí Kiên: 01 Công dân

Ghi chú
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Ghi chú

Ghi chú

DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
CHO LỮ ĐOÀN 144/BỘ TỔNG THAM MƯU NĂM 2024 

Phường Huyền Tụng: 02 công dân

Xã Dương Quang: 01 Công dân

Phường Phùng Chí Kiên: 03 công dân

DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
CHO ĐOÀN NGHI LỄ QUÂN ĐỘI/BỘ TỔNG THAM MƯU NĂM 2024 

Xã Nông Thượng: 01 công dân

Ghi chú
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Ghi chú

DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
CHO LỮ ĐOÀN PK 210/QUÂN KHU 1 NĂM 2024 

Xã Dương Quang: 04 Công dân

Phường Xuất Hóa:  04 Công dân

Phường Phùng Chí Kiên: 04 Công dân

Ghi chú
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Xã Nông Thượng: 05 Công dân

Phường Đức Xuân: 06 Công dân

Phường Huyền Tụng: 02 Công dân

Ghi chú
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Ghi chú

DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
CHO TRUNG ĐOÀN 750/BỘ CHQS TỈNH BẮC KẠN NĂM 2024 

Phường Đức Xuân: 01 Công dân

Ghi chú
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DANH SÁCH DỰ PHÒNG
Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày               tháng 01 năm 2024 của UBND thành phố Bắc Kạn

TT Họ và tên
Ngày
tháng

năm sinh

Dân
tộc

Tôn
giáo Văn hoá Đảng

Đoàn
Thành
phần

Nghề
nghiệp Nơ cư trú Họ tên bố, mẹ Ghi chú

1 Nông Thế Kiên 10/3/2003 Tày Không 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Thôn Quan Nưa Nông Xuân Quyết
Dương Quang Bùi Thị Phượng

2 Hoàng Sinh Thượng 09/6/2001 Nùng K 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Tổ 6, Minh Khai Hoàng Văn Thỉnh
ĐH Hoàng Thị Thúy

3 Lý Hoàng Mạnh 12/5/2001 Kinh K 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Nam Đội Thân Lý Hoàng Hà
ĐH Nông Thượng Trần Thị Thúy

4 Đặng Văn Trung 12/01/2005 Dao K 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Thôn Bản Bung Đặng Phúc Huy
Dương Quang Bàn Thị Hường

5 Nguyễn Quang Minh11/10/2000 Tày K 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Tổ 4, Xuất Hóa Nguyễn Văn Chỉnh
Lường Thị Diện

6 Nguyễn Duy Quỳnh 07/10/2005 Tày K 11/12 Đoàn ND LĐTD Nà Pèn Nguyễn Duy Dũng DPCA
Nông Thị Chiên

7 Đỗ Quý Lâm 25/10/2004 Kinh K 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Tổ 10 Đỗ Văn Duy
Nguyễn Thị Thoa DPCA

8 Nông Thanh Tùng 07/3/2005 Tày K 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Tổ 12, Đức Xuân Nông Thanh Thưởng
Hoàng Thị Niềm DPCA

9 Đào Đức Đạt 11/5/2002 Kinh K 12/12 Đoàn viên TN LĐTD Tổ 7 Đào Văn Thắng
Đàm Thị Thu Hoài

10 Phạm Đức Vũ 17/4/2005 Tày K 12/12 Đoàn viên TN Học Giao Lâm Phạm Văn Nghiên
nghề Huyền Tụng Vũ Thị Liên
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DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỀ NGHỊ QUẢN LÝ TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày               tháng 01 năm 2024 của UBND thành phố Bắc Kạn

TT Họ và tên
Ngày
tháng

năm sinh

Dân
tộc

Tôn
giáo Văn hoá Đảng

Đoàn
Thành
phần

Nghề
nghiệp Nơ cư trú Họ tên bố, mẹ Ghi chú

1 Nguyễn Thành Long 27/9/2005 Tày K 11/12 Đoàn ND LĐTD Khuổi Mật Nguyễn Thành Thường
Huyền Tụng Đinh Thị Ngọc Lan

2 Phạm Minh Thành 26/6/2004 Kinh K 12/12 Đoàn ND LĐTD Tổ 5, Sông Cầu Phạm Minh Tuấn
Hoàng Thị Thúy Nga
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